
 

BIỂU TỔNG HỢP KẾT QUẢ THỰC HIỆN CÁC TIÊU CHÍ XÃ NTM KIỂU 

MẪU NĂM 2024 XÃ TÂY HỒ, HUYỆN THỌ XUÂN 

(Kèm theo BC số     /BC-UBND ngày    /7/2024 của UBND xã Tây Hồ) 

STT 
Tên tiêu 

chí 
Nội dung tiêu chí 

Yêu cầu tiêu 

chí 
Kết quả thực hiện 

Kết quả 

tự đánh 

giá của xã 

Tiêu chí thôn 

Thông minh 

1. Tỷ lệ hộ gia đình trong 

thôn có lắp đặt Internet 

cáp quang đạt từ 80% trở 

lên.. 

Đạt 

Trên địa bàn thôn Nam 

Thượng có có 1 trạm BTS 

của doanh nghiệp VNPT có 

hệ thống cáp quang, mạng 

lưới internet được lắp đặt đến 

các hộ gia đình, có mạng 

thông tin di động 3G/4G phủ 

sóng toàn thôn, đáp ứng đạt 

yêu cầu. 

Đạt 

2. Tỷ lệ người dân trong 

độ tuổi lao động của thôn 

có điện thoại thông minh 

đạt từ 80% trở lên.. 

≥80% 

Có 613/613 người trong độ 

tuổi lao động có sử dụng 

điện thoại thông minh 

100% 

Đạt 

3. Thôn có ứng dụng các 

nền tảng số để thực hiện 

công tác thông tin, truyên 

truyền trong thôn 

Đạt 

Cán bộ thôn lập trang thông 

tin thôn, các đoàn thể trên 

nền tảng Zalo để tuyên 

truyền các chủ trương, chính 

sách của Đảng, pháp luật của 

nhà nước và nhiệm vụ của 

địa phương nhóm ANTT 

thôn với 280 thành viên và 

nhóm xây dựng NTM thôn 

Nam Thượng với 28 thành 

viên 

Đạt 

4. Có ít nhất 01 mô hình 

ứng dụng công nghệ 

thông tin, chuyển đổi số 

vào một trong các lĩnh 

vực: An ninh trật tự; an 

toàn giao thông; sản xuất 

- kinh doanh; y tế; giáo 

dục; nông nghiệp; du lịch; 

năng lượng, chiếu sáng; 

môi trường; phát triển 

kinh tế - xã hội; phát triển 

thương hiệu, thị trường; 

truy xuất nguồn gốc sản 

phẩm. 

Đạt 

Tên mô hình: Ứng dụng 

Công nghệ thông tin, chuyển 

đổi số tại Thôn Nam 

Thượng, xã Tây Hồ với các 

thành phần chính như sau 

- Triển khai hệ thống chiếu 

sáng thông minh 

- Mô hình thanh toán không 

dùng tiền mặt tại các cửa 

hàng kinh doanh, buôn bán 

trên địa bàn thôn 

- triền khai tích hợp hệ thống 

camera an ninh tại thôn với 

hệ thống camera an ninh của 

xã kết nối về màn hình ti vi 

tại nhà văn hóa thôn. 

Đạt 
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-triển khai ứng dụng hồ sơ 

sức khỏe điện tử 

- Triển khai cài đặt VneID 

tại thôn 

 

 

5. Tỷ lệ người dân trong 

độ tuổi lao động được đào 

tạo kỹ năng số cơ bản đạt 

trên 70%. 

≥ 50% 613/613= 100% Đạt 

6. Tỷ lệ người trong độ 

tuổi lao động của thôn có 

tài khoản thanh toán điện 

tử đạt từ 80% trở lên 

100% 613/613= 100% Đạt 

 
7. Thôn có hệ thống 

camera giám sát an ninh 

được lắp đặt trên các 

tuyến đường trục thôn và 

các điểm sinh hoạt cộng 

đồng của thôn 

Đạt 

- Triền khai tích hợp hệ 

thống camera an ninh tại 

thôn với hệ thống camera an 

ninh của xã kết nối về màn 

hình ti vi tại nhà văn hóa 

thôn. 

 

Đạt 

 8. Điểm sinh hoạt cộng 

đồng của thôn được lắp 

đặt wifi, máy tính kết nối 

Internet, hệ thống hội 

nghị trực tuyến (hoặc hội 

nghị truyền hình) kết nối 

với hệ thống hội nghị trực 

tuyến của xã. 

Đạt 

   -  Có 03 điểm truy cập 

Wifi miễn phí tại nhà văn 

hóa thôn, khu thể thao, đình 

làng Nam Thượng 

   -  Có 01 máy tính xách tay 

phục vụ cho công tác chỉ 

đạo điều hành 

  -  Có hệ thống hội nghị 

trực tuyến kết nối với hệ 

thống trực tuyến của xã 

    Đạt 

 9. Tỷ lệ người dân trong 

độ tuổi lao động của thôn 

có chữ ký số hoặc chữ ký 

điện tử cá nhân đạt từ 

80% trở lên 

≥80% 613/613=100% Đạt  

 10. Tỷ lệ hộ sản xuất, kinh 

doanh; cơ sở sản xuất, 

kinh doanh trong thôn 

chấp nhận thanh toán điện 

tử đạt 100% 

≥100% 100% Đạt 
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Lĩnh vực nổi 

trội: Chuyển 

đổi số 

2.1. Tỷ lệ văn bản đến và văn 

bản đi của xã được xử lý trên 

môi trường mạng (trừ văn bản 

có tính mật) đạt 100% 

100% 100% Đạt 

2.2. Tỷ lệ nộp hồ sơ trực tuyến 

dịch vụ công trực tuyến  đạt từ 

80% trở lên 

100% 100% Đạt 

2.3. Xã có hệ thống phòng họp 

trực tuyến kết nối đến 100% 

số thôn 

Đạt Đạt Đạt 

2.4. Xã có sử dụng nền tảng số 

để chỉ đạo, điều hành từ cấp ủy 

và chính quyền xã đến 100% 

cán bộ thôn, bản. 

100% 100% Đạt 

2.5. Tỷ lệ người trong độ tuổi 

lao động của xã sử dụng có 

điện thoại thông minh đạt từ 

80% trở lên 

≥ 70%  83.2% Đạt 

2.6. Tỷ lệ người trong độ tuổi 

lao động của xã có tài khoản 

thanh toán điện tử đạt từ 80% 

trở lên. 

≥ 50% 83.2% Đạt 

2.7. Xã có hệ thống Đài truyền 

thanh ứng dụng công nghệ 

thông tin - viễn thông.  
Đạt Đạt Đạt 

2.8. Xã có hệ thống camera 

giám sát an ninh trật tự kết nối 

đến 100% số thôn 
100% 100% Đạt 

 2.9. Tỷ lệ các cơ sở y tế, giáo 

dục, các đơn vị cung cấp các 

dịch vụ thiết yếu (điện, nước, 

dịch vụ viễn thông - công nghệ 

thông tin, vệ sinh môi 

trường…) chấp nhận thanh 

toán điện tử 100%. 

Đạt Đạt Đạt 

 


